
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 101, ngõ 147A Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DVTM AN SINH QNH

0110661690

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu
Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

8. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

9. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

10. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

11. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

12. Trồng cây hàng năm khác 0119

13. Trồng cây ăn quả 0121

14. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

15. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DVTM AN SINH QNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0386961236
Email: thienmaqnh@gmail.com

Fax:
Website:
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16. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0131

17. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0132

18. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

19. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

20. Chăn nuôi gia cầm 0146

21. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

22. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

23. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

24. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

25. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

26. Khai thác gỗ
(Trừ loại nhà nước cấm)

0220

27. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

28. Khai thác thuỷ sản biển 0311

29. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

30. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

31. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

32. Khai thác dầu thô 0610

33. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

34. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0730

38. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

39. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

40. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

41. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

42. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

43. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

44. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

45. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ loại nhà nước cấm)

1812

46. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ loại nhà nước cấm)

2011

47. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012
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10.000.000.000 VNĐ

48. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

2021

49. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 
và chế phẩm vệ sinh: Sản xuất các loại gel sát khuẩn, nước rửa 
tay sát khuẩn và các loại chất tẩy rửa, dung dịch kháng khuẩn, 
diệt khuẩn khác (không tồn trữ hóa chất và không hoạt động tại 
trụ sở)

2023(Chính)

50. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

2100

51. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

52. Vận tải đường ống 4940

53. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

54. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

55. Bốc xếp hàng hóa 5224

56. Sản xuất điện
(Trừ loại nhà nước cấm)

3511

57. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

58. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

59. Thu gom rác thải độc hại
(Trừ loại nhà nước cấm)

3812

60. Tái chế phế liệu
(Trừ loại nhà nước cấm)

3830

61. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

62. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001200003544

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 22 tổ 18D, đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22 tổ 18D, đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN PHÚC HƯNG Nam
10/11/2000 Kinh Việt Nam

13/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001200003544
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 22 tổ 18D, đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22 tổ 18D, đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHÚC HƯNG Nam

10/11/2000 Kinh Việt Nam

13/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/03/2024 đến ngày 25/04/2024


